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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón trẻ Trao đổi với phụ 

huynh về tình hình sức 

khoẻ trẻ 2 ngày nghỉ 

cuối tuần 

Nhắc trẻ để đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy 

định 

Trò chuyện, giáo dục 

trẻ biết chào cô, chào 

ba mẹ khi đến lớp. 

Trò chuyện với trẻ về 

tên, tuổi, giới tính 

Trò chuyện với trẻ về 

việc sử dụng các từ 

biểu thị sự lễ phép 

(vâng ạ, dạ, thưa.. 

trong cuộc sống hằng 

ngày) 

Giờ học Đi thay đổi tốc độ 

theo đúng hiệu lệnh 

Dạy thơ "Miệng 

xinh" 

Xác định phía trên, 

phía dưới của bản 

thân 

Tô màu bé trai, bé 

gái 

Dạy trẻ biết nói lời 

cảm ơn, xin lỗi 

   Vỗ tay theo phách bài 

hát "Trường chúng 

cháu đây là trường 

mầm non" 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Hoạt động lao động (nhặt lá vàng, tưới cây cho vườn hoa của trường,..) 

- Tranh bé trai, bé gái và dạy trẻ phân biệt giới tính qua các đặc điểm bên ngoài. 

- Video “Phòng chống bảo vệ và xâm hại cơ thể - phân biệt 4 vùng riêng tư trên cơ thể” => Giáo dục trẻ không được cho 



người khác sờ hay đụng vào vùng riêng tư của mình ngoại trừ bố mẹ 

- Video Cơ thể là của tớ - Hành vi quấy rối xâm hại 

TCVĐ:  

TCVĐ cũ: Quả bóng nảy 

TCVĐ mới: Cá sấu lên bờ 

+ Cách chơi: Một bạn làm cá sấu , các bạn còn lại làm vịt bơi đi chơi, khi thấy cá sấu nhanh chân chạy lên bờ. 

+ Luật chơi : Ai bị cá sấu bắt sẽ bị thua và ra làm cá sấu còn bạn làm cá sấu thì được đổi làm vịt. 

Chơi tự do: Củng cố vận động "Đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh", chơi thổi bóng, lăn bóng vào rỗ, ném bóng, lá 

cây, bịt mắt đập heo, chơi với đồ chơi ngoài trời... 
Hoạt 

động 

vui chơi 

- Góc tạo hình: Bút màu sáp, giấy A 4, khăn lau tay 

- Góc Xây dựng: Gạch, con thú, bitit, hàng rào, khối gỗ, lắp ráp, cây xanh,... bảng tên (thành phố của em, khu dân cư, khu 

phố) 

- Góc học tập: Que tính, bộ đồ chơi về đúng nhà, bộ xếp hình, xếp tương ứng 1- 1, 1- nhiều, BT xác định phía trên, phía 

dưới 

- Góc văn học: Sách, truyện tranh, tranh minh họa bài thơ: Bạn mới, miệng xinh 

- Góc âm nhạc: Nhạc, mũ, trống, hoa tay, phách tre...->Nhạc bài hát: Trường của cháu đây là trường mầm non 

- Góc phân vai: Đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo,…) 

- Góc khám phá:  Nước, thau, lá cây, que gỗ, giấy,...  

- Góc vận động: Ném vòng cổ chai, bowling, bóng, vạch mức... 

 

Ăn 
+ Hướng dẫn trẻ sử dụng bát, thìa, cốc, đúng cách 

+ Hướng dẫn trẻ ăn xong phải để chén - muỗng dơ vào đúng nơi quy định. 

Ngủ + Tiếp tục tập trẻ thể hiện lời nói khi có nhu cầu đi ngủ 



+ Nhắc nhở trẻ giữ im lặng khi ngủ. 

Vệ sinh 
+Tiếp tục tập trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định và thể hiện bằng lời nói khi có nhu cầu. 

+Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

Sinh 

hoạt 

chiều 

Cho trẻ nghe bài thơ 

"Miệng xinh" 

Cho trẻ đọc lại bài thơ: 

Miệng xinh, bạn mới 

Cho trẻ làm bài tập 

trong sách khám phá 

khoa học 

Nhận xét sản phẩm 

Cho trẻ hát lại bài hát 

"Trường chúng cháu 

đây là trường mầm 

non". 

Cho trẻ chơi với đồ 

chơi tự do 

 


